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Cho khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:  

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; Li = 7; Na = 23; K = 39; P = 31; Mg = 24; Ca = 40;  

Ba = 137; Al = 27; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 59; Cu = 64; Br = 80; I = 127; Sn = 119; Ag = 108. 

 

Câu 1: Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ? 

A. Poli(vinyl clorua) B. Polibutađien C. Nilon-6,6 D. Polietilen  

Giải:   

A. 

 

 

B. nCH2=CHCH=CH2 

0Na,t   2CH CH CH 2 n
CH  

 buta-1,3-ñien (butañien) polibutañien (cao su buna) 

C.  

D. 

 

Đánh giá: câu này ở mức siêu dễ. 

Câu 2: Cho các chất: axit glutamic, saccarozơ, metylamoni clorua, vinyl axetat, phenol, glixerol, Gly-

Gly. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng, nóng là 

A.  6. B. 3. C. 5. D. 4. 

Giải:  

Các em cần nhớ các loại hợp chất hữu cơ tác dụng được với dung dịch NaOH gồm : 

+) Axit/phenol 

+) Este/peptit 

+) Amino axit 

+) Muối amoni/muối của amin 

+) Dẫn xuất halogen 

+) Anhiđrit axit: (RCO)2O + 2NaOH 2RCOONa + H2O 

Đánh giá: câu này ở mức dễ. 

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Các kim loại kiềm có bán kính nguyên tử lớn hơn so với các kim loại cùng chu kỳ.  

B. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim.  

C. Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy tăng dần từ Li đến Cs.  

D. Các kim loại kiềm đều là kim loại nhẹ. 

Giải:  

A. Trong cùng 1 chu kỳ, bán kính nguyên tử giảm dần. Kim loại kiềm ở nhóm IA   Đúng 

B. Một trong tính chất vật lý chung của kim loại là có ánh kim   Đúng 

C. Đi từ Li đến Cs nhiệt độ nóng chảy giảm dần  Sai 

D. Các kim loại kiềm đều là kim loại nhẹ.   Đúng 

Câu 4: Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, O2, N2 và H2 qua dung dịch NaOH. Khí bị hấp thụ là:  

A. CO2                            B. O2 C. H2    D. N2 

BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2014 

MÔN : HÓA HỌC 

Bài giải gồm có 50 câu gồm13 trang 

Thời gian làm bài : 70 phút 
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xt, to, p

vinyl clorua poli(vinyl clorua) (PVC)

n

nNH2[CH2]6NH2  +  nHOOC[CH2]4COOH                    NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO      +  2nH2O
xt, to, p

n

nCH2    CH2
CH2    CH2

xt, to, p
n

etilen polietilen(PE)
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Câu 5: Khí X làm được màu nước vôi trong và được dùng làm chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp. 

Chất X là 

A. NH3. B. CO2. C. SO2. D. O3. 

Câu 4 và Câu 5 đều những câu hỏi ở mức siêu dễ, thí sinh muốn trốn ĐÁP ÁN cũng không được  

 

Câu 6: Có ba dung dịch riêng biệt: H2SO4 1M; KNO3 1M; HNO3 1M đước đánh số ngẫu nhiên là (1), (2), 

(3) 

- Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dich (2), thêm bột Cu dư, thu được V1 lít khí NO 

- Trộn 5 ml dung dịch (1) với 5 ml dung dich (3), thêm bột Cu dư, thu được 2V1 lít khí NO 

- Trộn 5 ml dung dịch (2) với 5 ml dung dich (3), thêm bột Cu dư, thu được V2 lít khí NO 

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. 

So sánh nào sau đây là đúng? 

A.V2 = V1. B. V2 = 3V1. C. V2 = 2V1. D. 2V2 = V1. 

Giải : Dễ thấy cả 3 thí nghiệm đều xảy ra phản ứng :  
+ - 2+

3
3Cu   +   8H   +   2NO 3Cu    +   2NO   +  4H2O  

Ta thấy rằng cùng 1 lượng dung dịch (1) nhưng khi tác dụng với lần lượt với dung dịch (2) và (3) thì cho 

mol khí thoát ra ở (3) gấp đôi (2) khí thoát ra ở TN1 và TN2 không được tính theo dung dịch (1) và 

mol chất (mà mol NO tính theo) ở (3) cũng gấp đôi (2)  

3

3

2 4

dung dÞch (1): KNO

dung dÞch (2): HNO   .Khi ®ã:

dung dÞch (3): H SO




 



 

+ +

3

+ +

3

+ +

3

H tÝnh theo H

NO

NO

H tÝnh theo H

NO NO(TN3) NO(TN1) 2 1

NO

H tÝnh theo H

NO

NO

n 5 5
TN1 : n

n 10 4

n 10 5
TN2 : n n 3n   V  = 3V

n 5 2

n 5 2.5 15 15
TN3 : n

)

4
)

n 5

)
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Câu này các em lưu ý : Đề bài nói là đánh số ngẫu nhiên chứ không phải theo thứ tự lần lượt nên ta 

phải biện luận để tìm được số thứ tự đúng của từng dung dịch 

 

Câu 7: Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là 

A. saccarozơ B. xenlulozơ C. tinh bột D. glucozơ 

Câu này cũng siêu dễ: Glucozơ và Fructozơ khi cộng với H2 đều cho cùng 1 sản phẩm là sobitol 

 

Câu 8: Phản ứng nào dưới đây thuộc loại oxi hóa – khử? 

A. AgNO3 + HCl AgCl + HNO3  

B. NaOH + HCl NaCl + H2O  

C. 2NO2 + 2NaOH NaNO3 + NaNO2 + H2O 

D. CaO + CO2 CaCO3 

Giải: Dễ thấy chỉ có phản ứng C có N thay đổi số oxi hóa (N
+4

 trong NO2 lên N
+5

 trong NaNO3 và 

xuống N
+3

 trong NaNO2). Đây là phản ứng tự oxi hóa khử. 

Câu 9: Cho 0,02 mol  -amino axit X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol NaOH. Măt khác 

0,02 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,02 mol HCl, thu được 3,67 gam muối. Công thức của X 

là  
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A. HOOC-CH2CH(NH2)-COOH. B. CH3CH(NH2)-COOH.  

C. HOOC-CH2CH2CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH2CH(NH2)-COOH. 

Giải:  

NaOH

aminoaxit

HCl
2

aminoaxit

2 2 3 2

n 0,04
) 2 cã 2 nhãm -COOH lo³i B,D

n 0,02

n 0,02
) 1 cã 1 nhãm -NH

n 0,02

Khi ®ã: H N-R-(COOH)  + HCl ClH N-R-(COOH)  

                          0,02            0,02  0,02 M

    

   



 
3 2 2 2ClH N-R-(COOH) H N-R-(COOH)

3,67
183,5 M 147 (C)

0,02
   

 

Đánh giá: đây là 1 bài tập tính toán tương đối đơn giản. 

 

Câu 10: Cho anđehit no, mạch hở, có công thức CnHmO2. Mối liên hệ giữa n và m là 

A. m = 2n + 1. B. m = 2n. C. m = 2n -2.  D. m = 2n + 2. 

Giải: Dễ thấy anđehit no có 2 oxi anđehit 2 chứck = 2 hay CTPT có dạng CnH2n-2O2 

Câu 11: Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (được tạo nên từ hai  -amino axit có công 

thức dạng H2NCxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 6,38 gam muối. Mặt khác, thủy phân 

hoàn toàn 4,34 gam X bằng dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là 

A. 6,53.                           B. 7,25.                             C. 8,25.                   D. 5,06. 

Giải: Bài toán thủy phân peptit tạo bởi n gốc  -amino axit có 3 dạng sau: 

+) Trong H2O: Peptit + (n-1)H2O n  -amino axit 

+) Trong dung dịch NaOH: Peptit + nNaOH Muối + H2O 

+) Trong dung dịch HCl:  Peptit + (n-1)H2O + nHCl Muối. 

Áp dụng cho bài tập này như sau 

+) Ở TN1 thủy phân trong NaOH theo đó ta có:  Tripeptit + 3NaOH Muối + H2O 

                                                                               a (mol)     3a                          a  

Theo BTKL ta có : 
2peptit NaOH Muèi H O

m  + m  = m  + m 4,34 40.3a = 6,38+18a a = 0,02 mol    

+) Ở TN2 thủy phân trong HCl nên ta có:  Tripeptit + 2H2O + 3HCl Muối. 

                                                                      a = 0,02 0,04 0,06   

Khi đó theo BTKL ta có:  m Muối = 4,34 + 0,04.18 + 0,06.36,5 = 7,25 gam 

Câu 12: Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau: 

X1 + H2O ®iÖn ph©n

cã m¯ng ng¨n
X2 + X3   + H2   

X2 + X4 BaCO3  + K2CO3 + H2O 

Hai chất X2, X4 lần lượt là  

A.NaOH, Ba(HCO3)2.  B. KOH, Ba(HCO3)2 C. KHCO3, Ba(OH)2 D. NaHCO3, Ba(OH)2 

Giải: Dễ thấy X2, X4 phải có chứa K  loại A, D. Từ phản ứng (1) đây là quá trình điện phân 

dung dịch muối của kim loại kiềm (có 2 khí thoát ra trong đó có H2 sinh từ quá trình điện phân nước ở 

catot). Khi đó X2 phải là KOH 

Phản ứng cụ thể như sau:  

KCl + H2O ®iÖn ph©n

cã m¯ng ng¨n
KOH + Cl2   + H2   

KOH + Ba(HCO3)2 BaCO3  + K2CO3 + H2O 
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Câu 13: Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp. Cho 1,344 lít 

khí CO (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ 

khối hơi so với H2 bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư) thu được dung dịch 

chưa 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO(ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m gần giá trị nào 

sau đây?  

A. 9,0. B. 9,5. C. 8,0. D. 8,5. 

 

Giải: MZ = 2.18 = 36 Trong hh khí có CO dư. Dễ thấy 38 =
44 28

2




2CO
n = nCO = 0,03 mol 

0,0m [o] chiÕm 2 6 mol CO

3

2

%

4

5

Al, Fe, Cu: 0,75m

r ¾n YAl 0,25m
O: 0,03 molAl, Fe, Cu: 0,75m

16m gam Fe O
O: 0,25m

CO: 0,03 molCuO 
khÝ Z

CO : 0,03 mol

Al, Fe, Cu: 0,75m

r ¾n Y 0,25m
O: 






    
   

  
  



3

3+ 3+ 2+

+HNO  lo±ng, d -

3

Al ; Fe ; Cu
Muèi 3,08m gam

NO
0,03 mol

16 NO: 0,04 mol

 
 

  


 

Khi đó : mMuối = m kim loại trong Y + 
3NO

m   

Mặt khác ta có: 
3

Al Fe Cu  O NONO
n 3.n 3.n 2.n 2.n 3nBTe

echo echo e nhËn
n n n            

Thay các giá trị ta được : 3,08 = 0,75m + 62. 
3NO

n  = 0,75m + 
0,25m

0,03 .2 0,04.3 .62
16

  
   

  
 

9,477 gam. Vậy giá trị gần nhất là 9,5 gam. Chọn B. 

 

Câu 14: Để trung hòa 20 ml dung dịch HCl 0,1M cần 10 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị của 

x là  

A. 0,3.                             B. 0,4. C. 0,1.   D. 0,2. 

Giải: Phản ứng trung hòa nên nHCl = nNaOH = 0,002 mol 
0,002

x 0,2 Chä
0,0

n
1

 D     

Câu hỏi ở mức siêu dễ 

 

Câu 15: Từ 6,2 kg photpho điều chế được bao nhiêu lít dung dịch H3PO4 2M (hiệu suất toàn quá trình 

trình điều chế là 80%)? 

A. 64 lít. B. 40 lít. C. 100 lít. D. 80 lít. 

Giải: Câu hỏi ở mức dễ 

H = 80%

3 4
P H PO

0,16.100
0,2 kmol 0,2.0,8 0,16 kmol V = 80 lÝt

2



   
 

 

 

Câu 16: Ancol X no, mạch hở, có không quá 3 nguyên tử cacbon trong phân tử. Biết X không tác dụng 

với Cu(OH)2 ở điều kiện thường. Số công thức cấu tạo bền phù hợp với X là 

A. 4. B. 2. C. 3. D. 5. 

 

 

www.VNMATH.com



 

Phạm Công Tuấn Tú – Điện thoại: 0938.934.492 – Facebook: www.facebook.com/tuantu.itus 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM - Khóa học Luyện đề thi Đại học môn Hóa Học 

 

 

   

Giải:  

2

2 5

3 7

2 2 2

) X no, hë v¯ sè C 3

) X kh«ng t²c dông Cu(OH) kh«ng cã OH kÕ cËn

CH OH

C H OH

c²c CTCT thàam±n X 5propan-1-ol
C H OH

propan-2-ol

OH-CH -CH -CH -OH : propan-1,3-®iol

 

 





 
  

 
 
  

 

 

Câu 17: Cho hỗn hợp gồm 1 mol chất X và 1 mol chất Y tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng 

(dư), tạo ra 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y là: 

A. Fe, Fe2O3. B. FeO, Fe3O4. C. Fe3O4, Fe2O3. D. Fe, FeO. 

Giải: Dễ dàng ta có ne nhận = 2.n SO2 = 0,2. BT e ta có:  1.eX + 1.eY = 2   eX + eX = 2. Hay nói cách 

khác X và Y lần lượt đều cho 1e. Dễ dàng thấy được chỉ có đáp án B thỏa mãn. A,D loại vì Fe cho 3e, C 

loại vì Fe2O3 không cho e 

 

Câu 18: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.  

B. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng.  

C. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím  

D. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng. 

Giải:  

A. Đúng vì glyxin có là amino axit có 1 nhóm –NH2 1 nhóm –COOH môi trường trung tính 

B. Đúng vì Anilin + Br2 2,4,6 tribromanilin kết tủa trắng (phản ứng tương tự của phenol) 

C. Đúng vì lysin là amino axit có có 2 nhóm –NH2 1 nhóm –COOHmôi trường bazơ 

D. Sai vì Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím 

 

Câu 19: Thủy phân chất X bằng dung dịch NaOH, thu được hai chất Y và Z đều có phản ứng tráng bạc, Z 

tác dụng được với Na sinh H2. Chất X là 

A. CH3COO-CH=CH2.  B. HCOO-CH2CHO.  

C. HCOO-CH=CH2.  D. HCOO-CH=CHCH3. 

Giải: Chất Z tác dụng với Na sinh H2 Z phải mang nhóm –OH hoặc –COOH 

Tới đây loại ngày A, C, D vì chỉ sinh muối của axit + anđehit. 

B đúng vì: HCOO-CH2CHO + NaOH HCOOH (Y) + OH-CH2CHO (Z) 

 

Câu 20: Hỗn hợp X gồm axit axetic, propan-2-ol. Cho một lượng X phản ứng vừa đủ với Na, thu được 

0,448 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là 

A. 3,28.                                 B. 2,40.                                 C. 3,32.                                D. 2,36. 

Giải:  

2

X

3 3

Y X H

2

Y 

) M  = 60
X

) propan-2-ol: CH CH(OH)CH X cã d³ng: OH 

Theo t¨ng gi°m khèi lîng: m = m  + 22.2.n1
)  OH + N

axit axe

a ONa H   
2 m = 60.0,04 + 22.2.0,02 = 3,28 ga

tic: CH3C

m

OOH  
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Câu 21: Thủy phân 37 gam hai este có cùng công thức phân tử C3H6O2 bằng dung dịch NaOH dư. Chưng 

cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp ancol Y và chất rắn khan Z. Đun nóng Y với H2SO4 đặc ở 

140
o
C, thu được 14,3 gam hỗn hợp các ete. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối trong Z 

là 

A. 42,2 gam. B. 40,0 gam. C. 34,2 gam. D. 38,2 gam. 

Giải: Ta có nhh = nhh ancol = nNaOH = 0,5 mol  

o
2 42 5 +H SO  ®Æc,140 C

2

32 5 +NaOH

3 6 2

3 3

37 gam hay 0,5 mol
3

C H OH
14,3 gam ete + H O

CH OHHCOOC H
C H O

CH COOCH HCOONa
Muèi trong Z

CH COONa




 
 

 



 

Mấu chốt ở bài toán này là phản ứng tách nước tạo ete của ancol. Khi đó ta luôn có:  

2

2

ete H O

ancol h

ancol

ancol

est

h ete H O

me Na uOH an ècol i

)BTKL :  m  = m 0,5
m 14,3 .18 18,8 gam

2

Cuèi cïn

 + m

+) n  = 2.

g BTKL cho pø x¯ phßng hãa este: m  + m  = m

n  = 2.n  

                       

 

        

+

     

 m


  






muèi
                        37 0,5.40 18,8 38,2 gamm    

 

 

Câu 22: Đốt chất 4,16 gam hỗn hợp Mg và Fe trong khí O2, thu được 5,92 gam hỗn hợp X chỉ gồm các 

oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư 

vào Y, thu được kết tủa Z, Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 6 gam chất rắn. 

Mặt khác cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 32,65. B. 10,80. C. 32,11. D. 31,57. 

Giải: 


       



 
   

 
 




2

o

3

+ O

O O

2 2+NaOH t2+ -

2 33+HCl 2+

+AgNO3+

Mg : x mol 1,76
4,16 gam  5,92 gam hhX m 5,92 4,16 1,76 g n 0,11 mol

Fe: y mol 16

Mg(OH) ; Fe(OH) MgO
6 gamMg ; Cl

Fe OFe(OH)
X Y Fe :a mol 

Fe : b  mol



 




   
 

   

  



2-Cl O

AgCl

Ag

24 56 4,16 0,01
Ta cã :  

40 80 6 0,07

+) BT ®iÖn tÝch cho qu² tr×nh X Y ta cã: n = 2.n 2.0,11 0,22 mol

+) BT ®iÖn tÝch cho dung dÞch Y ta cã: 2a + 3b + 0,01.2 = 0,22

)BT 

x y x

x y y




    
   

   m = 32,65 gam

AgCl: 0,22 mol
m0,01

Ag: 0,01 mol
mol nguyªn tè Fe: a + b = 0,07 0,06

a

b

 

Các em cần cẩn thận vì trong dung dịch Y có Fe
2+

 nên sẽ có thêm kết tủa Ag (ngoài AgCl) sinh bởi 

phản ứng : Fe
2+

 + Ag
+
 Fe

3+
 + Ag 

 

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 13,36 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic, axit ađipic, axit axetic, glixerol 

(trong đó số mol axit metaacrylic bằng số mol axit axetic) bằng O2 dư, thu được hỗn hợp Y gồm khí và 

hơi. Dẫn Y vào dung dịch chứa 0,38 mol Ba(OH)2 thu được 49,25 gam kết tủa và dung dịch Z. Đung 

nóng Z lại xuất hiện kết tủa. Cho 13,36 gam hỗn hợp X tác dụng với 140 ml dung dịch KOH 1M, sau khi 

các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là  

A. 14,44 gam.                       B. 18,68 gam.                      C. 13,32 gam.                      D. 19,04 gam 
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Giải:  

mol b´ng nhau

6 10 4

4 6 2

2 4 2

6 10 4

6 10 4

3 8 3

3 8 3

axit metacrylic: C H O

axit axetic: C H O
C H O : a mol

axit adipic: C H O
C H O : b mol

glixerol: C H

Quy ®æi th¯nh C H O

O

 


 
 

  
 

 





 

 

Ta có ngay : 
 


  

 


3
2

3 2

BaCO
CO

2 CBTNT.Ba

Ba HCO

n 0,25 mol
0,38mol Ba(OH) n 0,51 mol

n 0,13 mol

2

KOH

H O
a 0,06 n 0,126a 3b 0,51

146a 92b 13,36 b 0,05

     
 

   
BTKL

146.0,06 0,14.56 m 0,12.18 m 14,44 gam        

 

Câu 24: Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,2 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường 

độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, thu được 2,464 lít khí ở anot (đktc). Nếu thời gian điện 

phân là 2t giây thì tông thể tích khí thu được ở cả hai điện cực là 5,824 lít (đktc). Biết hiệu suất điện phân 

100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của a là 

A. 0,15. B. 0,24. C. 0,26. D. 0,18. 

 

Giải: Cách 1: 

 t giây: Anot (+)     Catot (-) 

 2Cl
-
   Cl2  + 2e   Cu

2+
   + 2e   Cu 

 0,2        0,1    0,2 

 2H2O  4H
+
 + O2   +  4e 

            0,01  0,04 

t giây   n e cho = 0,24 mol 2t giây  n e cho = 0,48 mol. 

2t giây: Anot (+)     Catot (-)  n khÝ 2 ®cùc 0,26 mol  

 2Cl
-
   Cl2  + 2e   Cu

2+
   + 2e   Cu 

 0,2        0,1     0,2   0,15(0,48-0,18)     Chọn A 

 2H2O  4H
+
 + O2 +  4e  2H2O + 2e  2OH

-
  + H2 

            0,07  0,28   0,18          0,09 

Cách 2: Với t giây ta có : 
2

2

ClBTE

KCl Anot e

O

n 0,1
n 0,2 n 0,11 n 0,24

n 0,01


    

  

Với 2t giây ta có : 
2

2 catot

e H

2

Cl : 0,1
n 0,48 Anot n 0,26 0,17 0,09

O : 0,07


     


BTE

2a 0,09.2 0,48 a 0,15     →Chọn A 

 

Câu 25: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng? 

A. Na. B. Al. C. Mg. D. Cu. 

Giải: Câu này không thể TRỐN đáp án được  

 

Câu 26: Axit cacboxylic nào dưới đây có mạch cacbon phân nhánh, làm mất màu dung dịch brom? 

A. Axit propanoic.  B. Axit 2-metylpropanoic.  

C. Axit metacrylic.  D. Axit acrylic. 
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Giải:  

2 3

+) Axit cã m³ch cacbon ph©n nh²nh lo³i A,D
Chän C. CH =C(CH )-COOH

+) Axit l¯m mÊt m¯u dung dÞcch brom ph°i kh«ng no

 


 

 

 

Câu 27: Cho 0,1 mol anđehit X phản ứng tối đa với 0,3 mol H2, thu được 9 gam ancol Y. Mặt khác 2,1 

gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là 

A. 10,8. B. 16,2. C. 21,6. D. 5,4. 

Giải: 

2

2

an®ehit H Ancol an®ehit

3 3 Ag

+) 0,01 mol an®ehit + võa ®ð 0,03 mol H 3

Chän CTCT cða X: OHC-CH CH-CHO9 0,3.2 
+) BTKL: m m  = m M 84

0,1

2,1
X + AgNO /NH 4Ag hay m .4.108 10,8 gam

84

k  

 

    


  

 

 

Câu 28: Hỗn hợp khí X gồm 0,1 mol C2H2; 0,2 mol C2H4 và 0,3 mol H2. Đun nóng X với xúc tác Ni, sau 

một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 11. Hỗn hợp Y phản ứng tối đa với a 

mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là 

A. 0,1 B. 0,3. C. 0,4. D. 0,2. 

Giải:  

o

Y/H2

2

2 2 2 4 Ni, t

2

22

d =11

X Y Y Y Y

H pø X Y

0,1 mol C H ; 0,2 mol C H hi®rocacbon kh«ng no
X Y  a mol Br

H  d0,3 mol H

8,8
BTKL: m  = m  0,1.26 + 0,2.28 + 0,3.2  = n .M n 0,4 mol

2.11

n n n 0,6 0,

 
   

  

   

    

2 2 2

BT liªn kÕt 

H pø Br pø hc kh«ng no Br pø

4 0,2 mol

n n n .k n 0,1.2 0,2 0,2 0,2 mol




       

 

Đây là dạng bài tập gồm toàn chất khí rất rất quen thuộc. Đề bài cho dữ kiện đơn giản dễ xử lý và 

nhận dạng. 

 

Câu 29: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Trong môi trường kiềm Br2 oxi hóa CrO2
- 
thành CrO4

2-
.  

B. Cr(OH)3 tan được trong dung dịch NaOH.  

C. CrO3 là một oxit axit.  

D. Cr phản ứng với axit H2SO4 loãng tạo Cr
3+

. 

Giải: Cr phản ứng với các axit có tính oxi hóa yếu như HCl, H2SO4 chỉ tạo Cr
2+

 

 

 

Câu 30: Chất X có công thức CH3-CH(CH3)-CH=CH2. Tên thay thế của X là 

A. 3-metylbut-1-in.      B. 3-metylbut-1-en.       C. 2-metylbut-3-en.       D. 2-metylbut-3-in. 

Giải: Câu này rất dễ . Nối đôi (en) loại A,D.  Số chỉ ưu tiên vị trí nối đôi, 3 > 1 Chọn B. 

 

Câu 31: Cho lá Al vào dung dịch HCl, có khí thoát ra. Thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì  

A. tốc độ thoát khí tăng.  B. tốc độ thoát khí không đổi .  

C. phản ứng ngừng lại.  D. tốc độ thoát khí giảm. 
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Giải: Xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa nên tốc độ khí thoát ra tăng. 

Câu 32: Chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau da dạy? 

A. CO2.                          B. N2.                               C. CO.                 D. CH4. 

Giải: Thuốc giảm đau dạ dày là natri hiđrocacbonat (NaHCO3) và CO2 không duy trì sự cháy nên 

dùng để dập tắt đám cháy. 

 

Câu 33: Cho phản ứng NaX(rắn) + H2SO4(đặc) 

otNaHSO4 + HX(khí) 

Các hiđro halogenua (HX) có thể điều chế theo phản ứng trên là 

A. HCl, HBr và HI.  B. HF và HCl.  

C. HBr và HI.  D. HF, HCl, HBr và HI. 

Giải: Đây là phương pháp sunfat dùng để điều chế các axit dễ bay hơi như HF, HCl, HNO3 ....Cần 

lưu ý là HBr và HI không thể điều chế theo phương pháp trên 

 

Câu 34: Khí nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol AlCl3 

kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 

 

 

 

 

 

 

Tỉ lệ a:b là 

A. 4 : 3. B. 2 : 1. C. 1 : 1 . D. 2 : 3. 

Giải: Dựa vào đồ thị thì số mol NaOH hết 0,8 mới bắt đầu có kết tủa Al(OH)3 nHCl = a = 0,8 mol  

            H
+
  + OH

-
 H2O 

        a = 0,80,8    

Từ đồ thị ta thấy có hai giá trị của NaOH cho cùng 1 lượng kết tủa. Chứng tỏ tại giá trị kết tủa tại giá trị 

mol NaOH lớn thì đã có hiện tượng kết tủa (cực đại) bị tan một phần. Khi đó ta có: 

 

 

3+ -

3

NaOH- -

2 23

Al  + 3OH   Al OH

  b        3b           b           a 4
n 3b 0,4 b 2,8 b 0,6 =

b 3Al OH  OH AlO  + 2H O

 (b-0,4) (b-0,4)

 




  
      

 


 

  

Ngoài ra ở câu này với các bạn nhớ công thức thì ta có ngày: nOH- = 4.nAl
3+

 + n  Đáp án 

Câu 35: Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín: 

CO (k) + H2O (k)  CO2 (k) + H2 (k); H 0   

Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi 

A. tăng áp suất chung của hệ. B. cho chất xúc tác vào hệ .  

C. thêm khí H2 vào hệ.  D. giảm nhiệt độ của hệ. 

Giải: Câu này thấy ngay H 0  tăng nhiệt độ chuyển dịch theo chiều nghịch, giảm nhiệt độ theo chiều 

thuận. Cách khác ta có thể loại trừ đáp án.  

A sai vì tổng mol khí 2 vế của phương trình là bằng nhau. Tác động áp suất không làm thay đổi chuyển 

dịch cân bằng.  

B sai vì chất xúc tác chỉ ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng mà không ảnh hưởng tới chuyển dịch cân bằng. 

C. Thêm H2 vào chuyển dịch sẽ chuyển theo chiều giảm H2 đi nghĩa là chiều nghịch 
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Câu 36: Dung dịch X chứa 0,1 mol Ca
2+

; 0,3 mol Mg
2+

; 0,4 mol Cl
-
 và a mol HCO3

-
. Đun dung dịch X 

đến cạn thu được muối khan có khối lượng là  

A. 49,4 gam. B. 23,2 gam. C. 37,4 gam. D. 28,6 gam. 

Giải: Theo Bảo toàn điện tích ta có: 0,1.2 + 0,3,2 = 0,4 + a a = 0,4 mol 

o

2+ 2+ 2+ 2+

t

- - - 2-

3 3

dung dÞch X

Ca : 0,2 mol; Mg : 0,3 mol Ca : 0,2 mol; Mg : 0,3 mol
m 0,2.40 0,3.24 0,3.35,5 0,2.60 37,4 gam

Cl : 0,3mol; HCO : 0,4 mol Cl : 0,3 mol; CO : 0,2 mol


   
        

   


 

Cần nhớ HCO3
-
 kém bền với nhiệt : 2HCO3

-
 

ot  CO3
2-

 + CO2 + H2O 

 

Câu 37: Có bao nhiêu amin bậc ba là đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công thức phân tử C5H13N?  

A. 4. B. 2. C. 5. D. 3. 

Giải: Amin C5H13N có tổng cộng 17 đồng phân trong đó: 8 bậc I, 6 bậc II, 3 bậc III 

Các câu hỏi liên quan đến việc viết (được hiểu như đếm hoặc tính nhanh) số đồng phân của hợp chất 

hữu cơ thường xuất hiện trong các đề thi của Bộ. Xong việc viết số đồng phần gây khó khăn cho rất nhiều 

bạn. Hiện nay, trên Internet xuất hiện rất nhiều công thức tính nhanh số đồng phân – các bạn có thể lên 

Google tra ngay với từ khóa trên cho ra rất nhiều kết quả nhưng hầu hết các công thức đều rất khó nhớ, 

mỗi chất lại có 1 công thức khác nhau và chỉ đúng trong 1 số trường hợp. Như vậy việc sử dụng các công 

thức này không đảm bảo tính chính xác cũng như tính Hóa học của bài toán. Ở câu hỏi này, tác giả xin 

trình bày 1 phương pháp tính nhanh số đồng phân như sau :  

Nguyên tắc:  Một hợp chất hữu cơ X sẽ được tách làm các phần độc lập là R1; R2 … với số đồng phân lần 

lượt là a ; b…   số đồng phân của X = a.b...  

Áp dụng phương pháp cho các hợp chất hữu cơ:  

1) Ancol/Ete : R1 –O–R2 

2) Anđehit/Xeton: R1 –CO–R2  (với anđehit thì R2 = H) 

3) Axit/Ese : R1 –COO–R2   (với axit thì R2 = H) 

4) Ankin : R1 –CC–R2 

5) Amin : 

1

2

3

– Víi Amin bËc I khi chØ cã 1 gèc R chøa C 

– Víi Amin bËc II khi cã 2 gèc R chøa C

– Víi Amin bËc III khi c° 3 gèc R chøa C

R

R N 

R







   

Áp dụng đối với câu này ta có: yêu cầu đề bài là amin bậc 3, nghĩa là cả 3 gốc R đều chứa C. 

Có 5C như vậy sẽ có các TH: (2C + 2C + 1C);  (3C[2 đp: iso propyl và n-propyl] + 1C + 1C) 

    3 cấu tạo bậc III 

 

Câu 38: Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử NH3 là liên kết 

A. cộng hóa trị không cực. B. cộng hóa trị phân cực .  

C. ion.  D. hiđro 

Câu 39: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X: 
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Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây? 

A. NH4Cl + NaOH 
otNaCl + NH3 + H2O.  

B. NaCl(rắn) + H2SO4(đặc) 
otNaHSO4 + HCl(khí).  

C. C2H5OH  
o

2 4H SO  ®Æc, t
C2H4 + H2O .  

D. CH3COONa(rắn)  + NaOH(rắn) 
oCaO, tNa2CO3 + CH4  . 

Giải: Hình 6.3 Điều chế etilen từ ancol etylic (SGK 11CB-trang 131) 

 

Câu 40: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào mỗi dung dịch sau: FeCl3, CuCl2, AlCl3, FeSO4. 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp thu được kết tủa là 

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3. 

Giải: Al
3+

 tan hoàn toàn trong dung dịch kiềm dư. 3 kết tủa gồm Fe(OH)3, Cu(OH)2, Fe(OH)2 

Câu 41: Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX < MY; Z là ancol có cùng số 

nguyên tử cacbon với X; T là este hai chức tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam hỗn hợp E 

gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O2 (đktc), thu được khí CO2 và 9,36 gam H2O. Mặt khác, 11,16 

gam E tác dung tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br2. Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E 

tác dụng hết với dung dịch KOH dư là 

A. 4,68 gam.                               B. 5,04 gam.                    C. 5,44 gam                         D. 5,80 gam. 

Giải:  

      

     

    

2 2CO CO

BTNT O

O/trong E

13,216
BTKL ta cã : m 11,16 .32 9,36 20,68 gam n 0,47mol

22,4

n 2.0,47 0,52 2.0,59 0,28 mol

 

     




         





   
    



2 2

2

BTNT.O

2 1 BTLK.

1 2

H O CO

CO

Axit RCOOH : a mol
2a 4b 2c 0,28 a b c 0,14

Este (RCOO) R : b mol c 0,1
a 2b 0,04

Ancol

n n
Ancol ph°i no 2 chøc do 

t³o este víi hçn hîp 2 ax

 R (OH) : c mol

Sè C <
n

 

it

   An
0,47

3,35
0,1

col ph°i cã
4 0,14

 3C 

  

    
 

         
        

3 4 2 4 6 2

BTNT.C

10 14 4

BTKL

3 8 2

x y 2z 0,04Axit : C H O : x mol;  C H O : y mol x 0,01

Este : C H O : z mol 3x 4y 10z 0,17 y 0,01

z 0,01Ancol : C H O : 0,1 72x 86y 198z 3,56

 m 0,01.2 110 124 4,68 gam    →Chọn A 

Theo đánh giá chủ quan thì đây là 1 trong số ít câu hỏi ở mức hay và khó, phân loại học sinh. 

 

Câu 42: Cho ba mẫu đá vối (100% CaCO3) có cùng khối lượng: mẫu 1 dạng khối, mẫu 2 dạng viên, muẫ 

3 dạng bột mịn vào ba cốc đựng cùng thể tích dung dịch HCl (dư, cùng nồng độ, ở cùng điều kiện 

thường). Thời gian để đá vôi tan hết trong ba cốc tương ứng là t1, t2, t3 giây. So sánh nào sau đây là đúng? 

A. t1 < t2 < t3.               B. t1 = t2 = t3.               C. t3 < t2 < t1.      D. t2 < t1 < t3. 

Giải : vận tốc phản ứng càng lớn khi diện tích tiếp xúc càng tăng v1<v2<v3 hay t3 < t2 < t1 

Câu 43: Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các 

phân lớp p là 8. Nguyên tố X là 

A. Si (Z=14).                 B. O (Z=8).                      C. Al (Z=13).                        D. Cl (Z=17). 

Giải:  Tổng số electron phân lớp p = 8 cấu hình e: 1s
2
2s

2
p

6
3s

2
3p

2
Z=14. Chọn A. 
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Câu 44: Phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất nào sau đây? 

A. Na .        B. NaHCO3.            C. Br2.       D. NaOH. 

Giải: Phenol phản ứng với Na sinh H2, tạo kết tủa với Br2, phản ứng với NaOH chứng minh tính 

axit của phenol. Cần nhớ là phenol phản ứng được với Na2CO3 nhưng không pứ với NaHCO3. 

Câu 45: Hỗn hợp khí X gồm etilen và propin. Cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 

trong NH3, thu được 17,64 gam kết tủa. Mặt khác a mol X phản ứng tối đa với 0,34 mol H2. Giá trị cỉa a 

là 

A. 0,32. B. 0,34. C. 0,46. D. 0,22. 

Giải:  

32 2

3 3 BTLK.
3

CAg C CH : y n 0,12CH CH : x mol
AgNO / NH x 0,1 a 0,22

CH C CH : y mol 0,12.2 x 0,34





      
       

     

  

 

Câu 46: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác 

a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là  

A. 0,15. B. 0,18. C. 0,30. D. 0,20. 

Giải:  

2 2

2

CO H O  

C=C Br pø

+) n n ( 1)n 6 7
7 3 4 n 4a 0,6 a 0,15 mol

+) chÊt bÐo cã 3  C=O trong chøc este

hchc chÊt bÐo
k k




      
       


   

 

Câu 47: Cho m gam hỗn hợp gồm Al và Na vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu 

được 2,24 lít khí H2 (đktc) và 2,35 gam chất răn không tan. Giá trị của m là 

A. 3,70. B. 4,85. C. 4,35. D. 6,95 

Giải:  

2

2 2

H

2 2 2

1
Na + H O NaOH + H

2

x
x 3x x                         

n 0,1 x=0,052
2 2

3
m r¾n kh«ng tan chÝnh l¯ kim lo³i d spøAl + NaOH + H O NaAlO H

2

3x
            x                            

2

m

+


 



    








hh

0,05.23 0,05.27 2,35 4,85   

 

Câu 48: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và m gam hai oxit của săt trong khí trơ, thu 

được hỗn hợp rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất rắn không tan Z và 

0,672 lít (đktc). Sục khí CO2 dư vào dung dịch Y, thu được 7,8 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào dung dịch 

H2SO4, thu được dung dịch chứa gam muối sunfat và 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất 

của H2SO4). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

A. 6,48. B. 5,04. C. 6,96. D. 6,29. 

Giải: Sơ đồ hóa quá trình phản ứng ta có: 

2

o
2 4

+CO  d3+

3

m+

2 3

+H SOt +NaOH d 2-

4

2

2

dd Y: Al Al(OH) : 0,1 mol

Al O : 0,4 mol    Al: 0,1-0,02  Fe
15,6 gam

r¾n X Fe r¾n Z: Fe  Fe SO
m gam 

Al 
o

dO SO : 0,11 mol

H : 0,03 mol n

xit



  
  

      
   
   


Al d

 = 0,02 mol
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2 3

2 2
2 4 4

BTNT O

O/ Aoxit l O

SO Fe Mu O

x

SO

o

èi S

n 3.n =3.0,04 = 0, 12 mol

n  = n 0,11 mol m =
5,04 0,12.16 6,96 gam

15,6 0,11.96 5,04 gam m  - m
it sat

m
 



   



 

   


 

Đây cũng là một trong số ít câu hay và khó, phân loại học sinh. 

 

Câu 49: Trung hòa 10,4 gam axit cacboxylic X bằng dung dịch NaOH, thi được 14,8 gam muối. Công 

thức của X là  

A. C3H7COOH. B. HOOC-CH2-COOH. C. HOOC-COOH. D. C2H5COOH. 

Giải:  

theo T¨ng-Gi°m KLn n 2

axit

axit axit

axit axit

R(COOH) +NaOH R(COONa) + nH O 14,8 10,4
n  =

22n10,4gam                               14,8gam

n 1 n 0,2 M 52

n 2 n 0,1 M 104 Chän 

 




    

      B

 

 

Câu 50: Hòa tan hết 1,69 gam oleum có công thức là H2SO4.3SO3 vào nước dư. Trung hòa dung dịch thu 

được cần V ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là 

A. 10.                           B. 40.                            C. 30.                           D. 20. 

Giải:    





         +

2 4 4 2 2 4

H OH

H SO .3SO + H O 4H SO

1,69
0,005          4.0,005 0,02 n 2.0,02 0,04 n V 0,04 lÝt hay 40ml

338

 

 

---------- HẾT ---------- 
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